
CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK
PHÒNG THAM MƯU

Số:          /DS-PV01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày        tháng 8 năm 2026

DANH SÁCH
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, tài trợ Quỹ 

phòng, chống tội phạm tỉnh Đắk Lắk bằng tiền mặt
ĐVT: VNĐ

TT Đơn vị/Cá nhân Địa chỉ Số tiền Ghi 
chú

1 Công ty CP chế biến gỗ Trường 
Thành Xã Ea Drăng 5.000.000

2 Công ty Cổ phần BĐS Đắk Lắk Tân An 10.000.000

3 Công ty THHH tư vấn đầu tư xây 
dựng Nhà Việt P. Buôn Ma Thuột 5.000.000

4 Chi nhánh Công ty CP biển Phú Yên P. Tuy Hòa 5.000.000
5 Công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk P. Buôn Ma Thuột 10.000.000
6 Công ty Ngọc Linh M'Drắk Xã M'Drắk 1.000.000
7 Công ty Tuấn Trung M'Drắk Xã M'Drắk 1.000.000
8 Công ty xây dựng Khánh Thy P. Tân An 5.000.000
9 Công ty Trường Hải Xã Phú Xuân 5.000.000
10 UBND xã M'Drắk Xã M'Drắk 1.000.000
11 BCĐ 138 xã Ea Păl xã Ea Păl 1.000.000
12 BCĐ 138 xã Cư Prao xã Cư Prao 1.000.000
13 BCĐ 138 xã Ea Ô xã Ea Ô 1.000.000
14 Cty CP XNK FF Ea Knuêc 10.000.000
15 BCĐ 138 xã Ea Na Ea Na 1.000.000
16 BCĐ 138 xã Krông Nô Krông Nô 2.000.000
17 BCĐ 138 xã Dur Kmăl Dur Kmăl 1.000.000
18 Công ty CP dược phẩm TW Codpha P. Buôn Ma Thuột 5.000.000
19 UBND xã Krông Bông Xã Krông Bông 500.000
20 UBND xã Đức Bình xã Đức Bình 3.000.000
21 UBND phường Đông Hòa phường Đông Hòa 3.000.000
22 BCĐ 138 xã Krông Á Krông Á 1.000.000
23 BCĐ 138 xã Cư Mta xã Cư Mta 1.000.000
24 UBND xã Ea Trang xã Ea Trang 1.000.000
25 TT nước sạch và VSMTNT 970.000
26 Phòng Tham mưu Công an tỉnh 15.400.000
27 Phòng PA04 Công an tỉnh 21.806.000
28 Phòng PA01 Công an tỉnh 7.000.000
29 Phòng PA03 Công an tỉnh 20.000.000

30 Phòng PC03 Công an tỉnh 20.000.000
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31 Phòng PC01 Công an tỉnh 7.500.000
32 Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh 9.550.000
33 Phòng PC07 Công an tỉnh 17.000.000
34 Trại Tạm giam số 2 Công an tỉnh 5.000.000
35 Công an xã Ea Hiao Công an tỉnh 8.500.000
36 Công an phường Bình Kiến Công an tỉnh 3.000.000
37 Công an xã Dliê Ya Công an tỉnh 3.800.000
38 Công an xã Ia Rvê Công an tỉnh 11.000.000
39 Công an xã Đức Bình Công an tỉnh 4.350.000

40 Công an xã Ea Nuôl Công an tỉnh 6.450.000

TỔNG CỘNG 240.826.000

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng)

LẬP BIỂU

Thiếu tá Võ Hồng Hùng

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trung tá Hòa Quốc Khánh
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